
                   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ 
                    Xã Tân Lập – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước 

                    ĐT:  06513.843.777           Fax: 06513.843.999 

                    Email: dorufoam.bpc@vnn.vn      Website:dorufoam.com 

DONG PHU TECHNICAL RUBBER JOINT STOCK COMPANY 

Tan Lap Ward - Dong Phu District – Binh Phuoc Province 

 

BẢNG BÁO GIÁ DRAP 
        Công Ty CP Cao Su Kỹ Thuật Đồng Phú (Dorufoam) xin cảm ơn Quý Khách Hàng đã 

quan tâm đến những sản phẩm của Chúng tôi 

    Công Ty Chúng tôi xin báo giá các sản phẩm drap nệm như sau: 

 

STT CHỦNG LOAỊ 
GIÁ 

BÁN(VNĐ) 
GHI CHÚ 

1 
1,8m x 2,0m 

(Drap bộ có mền) 
1.070.000 

01 Drap 1,8m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm, 01 mền 1,7m x 

2,0m. 

2 
1,6m x 2,0m  

(Drap bộ có mền) 
1.050.000 

01 Drap 1,6m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm, 01 mền 1,7m x 

2,0m. 

3 
1,4m x 2,0m 

(Drap bộ có mền) 
1.030.000 

01 Drap 1,4m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm, 01 mền 1,7m x 

2,0m. 

4 
1,2m x 2,0m 

(Drap bộ có mền) 
1.010.000 

01 Drap 1,2m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm, 01 mền 1,7m x 

2,0m. 

5 
1,0m x 2,0m 

Drap bộ có mền) 
990.000 

01 Drap 1,0m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm, 01 mền 1,7m x 

2,0m. 

6 
1,8m x 2,0m 

(Drap bộ không có mền) 
460.000 

01 Drap 1,8m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm.     

7 
1,6m x 2,0m 

(Drap bộ không có mền) 
450.000 

01 Drap 1,6m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm.     

8 
1,4m x 2,0m 

(Drap bộ không có mền) 
440.000 

01 Drap 1,4m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm.     

9 
1,2m x 2,0m 

(Drap bộ không có mền) 
430.000 

01 Drap 1,2m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm.     

10 
1,0m x 2,0m 

(Drap bộ không có mền) 
420.000 

01 Drap 1,0m x 2,0m, 02 áo gối 0.5m 

x 0.7m, 01 áo gối ôm.    

Ghi chú: 

 Đơn giá trên đã bao gồm VAT.  

 Báo giá có hiêụ lưc̣ kể từ ngày 22/04/2016 đến khi có bảng báo giá mới.                    


